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Tích của một vectơ 𝑎⃗ ≠ 0⃗⃗ với một số thực 𝑘 > 0 là một vectơ, kí hiệu là 𝑘𝑎⃗, cùng hướng với 𝑎⃗ và có độ 

dài bằng 𝑘|𝑎⃗|.  

Tích của một vectơ 𝑎⃗ ≠ 0⃗⃗ với một số thực 𝑘 < 0 là một vectơ, kí hiệu là 𝑘𝑎⃗, ngược hướng với 𝑎⃗ và có độ 

dài bằng (−𝑘)|𝑎⃗|.  

Chú ý: Ta quy ước 𝑘𝑎⃗ = 0⃗⃗ nếu 𝑎⃗ = 0⃗⃗ hoặc 𝑘 = 0. 

Nhận xét: Vectơ 𝑘𝑎⃗ có độ dài bằng |𝑘||𝑎⃗| và cùng hướng với 𝑎⃗ nếu 𝑘 ≥ 0, ngược hướng 𝑎⃗ nếu 𝑎⃗ ≠ 0⃗⃗ và 

𝑘 < 0. 

 

 

Với hai vectơ 𝑎⃗, 𝑏⃗⃗ và hai số thực 𝑘, 𝑡, ta luôn có: 

• 𝑘(𝑡𝑎⃗) = (𝑘𝑡)𝑎⃗   • 𝑘(𝑎⃗ + 𝑏⃗⃗) = 𝑘𝑎⃗ + 𝑘𝑏⃗⃗; 𝑘(𝑎⃗ − 𝑏⃗⃗) = 𝑘𝑎⃗ − 𝑘𝑏⃗⃗ 

• (𝑘 + 𝑡)𝑎⃗ = 𝑘𝑎⃗ + 𝑡𝑎⃗   • 1𝑎⃗ = 𝑎⃗; (−1)𝑎⃗ = −𝑎⃗.  

Nhận xét:  

 Điểm 𝐼 là trung điểm của đoạn thẳng 𝐴𝐵 khi và chỉ khi 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

 Điểm 𝐺 là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶 khi và chỉ khi 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗.  

 

Chú ý: Mọi vectơ 𝑢⃗⃗ đều biển thị (phân tích) được một cách duy nhất theo hai vectơ 𝑎⃗, 𝑏⃗⃗, nghĩa là có duy 

nhất  cặp số (𝑥; 𝑦) sao cho 𝑢⃗⃗ = 𝑥𝑎⃗ + 𝑦𝑏⃗⃗. 

 

 

 
 

 TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ 

 

03  BÀI 

    LÝ THUYẾT CẦN NHỚ A 

    PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN B 

1 Tích của một vectơ với một số 

 2 Các tính chất của phép nhân vectơ với một số 
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Dạng 1: Xác định tích của một vectơ với một số 

Phương pháp: 

 Sử dụng khái niệm tích của vectơ với một số 

 Sử dụng tính chất tích vectơ với một số 

 Sử dụng quy tắc trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác. 

 

 

 

Bài tập 1: Cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝑂 là giao điểm của𝐴𝐶, 𝐵𝐷 và 𝑀là trung điểm của 𝐴𝐵. Tìm 

vectơ trong các trường hợp sau: 

 

a) 2𝐴𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       b) −
1

2
𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

c) 2𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗      d) 
1

2
𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Lời giải 

a) Vì 𝑂 là giao điểm giữa 𝐴𝐶, 𝐵𝐷 nên 𝑂 là trung điểm của𝐴𝐶 ⇒ 2𝐴𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

b) Vì 𝑂 là giao điểm giữa 𝐴𝐶,𝐵𝐷 nên 𝑂 là trung điểm của𝐵𝐷 ⇒ −
1

2
𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

1

2
𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

c) Vì 𝑀là trung điểm của 𝐴𝐵nên 2𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

d) Vì 𝑀là trung điểm của 𝐴𝐵nên 
1

2
𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Bài tập 2: Thực hiện các phép toán sau: 

a) 2(𝑢⃗⃗ + 𝑣)   b) (𝑎 − 𝑏)𝑚⃗⃗⃗  c) 7(−3𝑐)  

d) 𝑐 + 7𝑐    e) 9𝑐 − 7𝑐   f) −3(𝑢⃗⃗ − 𝑣) 

g) (2𝑎 + 𝑏)𝑛⃗⃗   h) −3(
2

3
𝑐)  i) 2𝑎⃗ + 7𝑎⃗  

j) 3𝑏⃗⃗ −
1

3
𝑏⃗⃗ 

Lời giải 

a) 2(𝑢⃗⃗ + 𝑣) = 2𝑢⃗⃗ + 2𝑣  b) (𝑎 − 𝑏)𝑚⃗⃗⃗ = 𝑎𝑚⃗⃗⃗ − 𝑏𝑚⃗⃗⃗ c) 7(−3𝑐) = −21𝑐 

d) 𝑐 + 7𝑐 = 8𝑐   e) 9𝑐 − 7𝑐 = (9 − 7)𝑐 = 2𝑐 f) −3(𝑢⃗⃗ − 𝑣) = −3𝑢⃗⃗ + 3𝑣 

g) (2𝑎 + 𝑏)𝑛⃗⃗ = 2𝑎𝑛⃗⃗ + 𝑏𝑛⃗⃗  h) −3(
2

3
𝑐) = (−3.

2

3
) 𝑐 = −2𝑐 i) 2𝑎⃗ + 7𝑎⃗ = 9𝑎⃗ 

j) 3𝑏⃗⃗ −
1

3
𝑏⃗⃗ = (3 −

1

3
) 𝑏⃗⃗ =

8

9
𝑏⃗⃗. 

Bài tập 3: Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 tâm 𝑂 có 𝐴𝐵 = 4,𝐴𝐷 = 3. Tính  |𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| 

Lời giải 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
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 Gọi 𝐼 là trung điểm của 𝐷𝐶thì ta có |𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = |2𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = |2(𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗)| =

2|𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| 

⇒ |𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = 2|2𝑂𝐼⃗⃗⃗⃗⃗| = 4𝑂𝐼 = 2𝐵𝐶 = 2.3 = 6. 

Bài tập 4: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

a) Tìm điểm 𝐾 sao cho 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

b) Tìm điểm 𝑀 sao cho 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ 

Lời giải 

 

a) Ta có: 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐾𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ 

⇒ 𝐾 là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

b) Gọi 𝐼 là trung điểm của 𝐴𝐵.  

Ta có: 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 2𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇒ 𝑀 là trung điểm của 

𝐼𝐶. 

Bài tập 5: Cho 𝛥𝐴𝐵𝐶 vuông taị 𝐵 có 𝐴̂ = 30°, 𝐴𝐵 = 𝑎. Goị 𝐼 là trung điểm của 𝐴𝐶. Hãy tińh: 

a) |𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |       b) |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 

Lời giải 

 

Ta có: 𝐵𝐶 = 𝐴𝐵 𝑡𝑎𝑛𝐴 = 𝑎 𝑡𝑎𝑛 30° =
𝑎√3

3
, 𝐴𝐶 =

𝐴𝐵

𝑐𝑜𝑠𝐴
=

𝑎

𝑐𝑜𝑠 30°
=
2𝑎√3

3
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a) |𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |2𝐵𝐼⃗⃗⃗⃗⃗| = 2|𝐵𝐼⃗⃗⃗⃗⃗| = 2𝐵𝐼 = 2.
𝐴𝐶

2
= 𝐴𝐶 =

2𝑎√3

3
. 

b) |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |2𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗| = 2|𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗| = 2𝐴𝑀 = 2√𝐴𝐵2 + 𝐵𝑀2 = 2√𝑎2 + (
𝑎√3

6
)
2

=
𝑎√39

3
. 

Bài tập 6: Cho tam giác đều 𝐴𝐵𝐶 cạnh 𝑎. Tính 

 

a) |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |      b) |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 

Lời giải 

 

a) |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 2|𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 2𝐴𝐶 = 2𝑎. 

b) Gọi 𝐻 là trung điểm của 𝐵𝐶.  

Ta có: |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |2𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = 2|𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = 2𝐴𝐻 = 2√𝐴𝐵2 − 𝐵𝐻2 = 2√𝑎2 − (
𝑎

2
)
2

= 𝑎√3 

Bài tập 7: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

a) Hãy xác định điểm 𝑀 để 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗. 

b) Chứng minh rằng với mọi điểm 𝑂, ta có 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Lời giải 

a) 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 4𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) 

⇔ 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

4
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) 

b) 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 4𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Bài tập 8: Cho hai điểm phân biệt 𝐴 và 𝐵. 

a) Hãy xác định điểm 𝐾 sao cho 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

b) Chứng minh rằng với mọi điểm 𝑂 ta luôn có 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

3
𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +

2

3
𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

Lời giải 

a) 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2(𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) = 0⃗⃗ ⇔ 3𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
2

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  
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b) Ta có: 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

1

3
𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +

2

3
𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

1

3
(𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) +

2

3
(𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) = 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

3
𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +

2

3
𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

= 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +
1

3
(−2𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) +

2

3
𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

Bài tập 9: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 với 𝐻, 𝑂, 𝐺 lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm của 

tam giác. Chứng minh 𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝑂𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

Lời giải 

 

Gọi 𝐷 là điểm đối xứng của 𝐴 qua 𝑂 nên ta có 𝐵𝐻//𝐷𝐶 (cùng vuông góc với 𝐴𝐶) (1) 

Mặt khác 𝐶𝐻//𝐵𝐷 (cùng vuông góc với 𝐴𝐵) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác 𝐵𝐻𝐶𝐷 là hình bình hành  

Vậy ba điểm 𝐻, 𝑀,𝐷 thẳng hàng⇒ 𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Ta có 𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Do 𝐺 là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶 nên 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝑂𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⇒ 𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝑂𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

Bài tập 10: Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝑂 là giao điểm của hai đường chéo 𝐴𝐶 và 𝐵𝐷. Gọi 𝐺, 𝐺 ′ theo thứ tự là 

trọng tâm của tam giác 𝑂𝐴𝐵 và 𝑂𝐶𝐷. Chứng minh rằng 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝐺𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

Lời giải 

 

Vì 𝐺 ′ là trọng tâm của tam giác 𝑂𝐶𝐷 nên ta có: 𝐺𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
1

3
(𝐺𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) (1) 

Vì 𝐺 là trọng tâm của tam giác 𝑂𝐴𝐵 nên ta có 𝐺𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇒ 𝐺𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −(𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) (2) 
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Từ (1) và (2) ⇒ 𝐺𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
1

3
(𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) =

1

3
(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) ⇒ 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝐺𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho đoạn thẳng 𝐴𝐵, gọi 𝑀là trung điểm của 𝐴𝐵. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng? 

A. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. B. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. C. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . D. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝐵𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝑀 =
1

2
𝐴𝐵 mà 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ và 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  cùng hướng ⇒ 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =

1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên 

 

A. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗. B. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = −3𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗. C. 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . D. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = −3𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗. 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐵 = 3𝐴𝐼 mà 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ và 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ngược hướng ⇒ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = −3𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗. 

Câu 3: Cho 𝑎⃗ = 𝑘𝑏⃗⃗. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng? 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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A. |𝑎⃗| = 𝑘|𝑏⃗⃗|. B. |𝑎⃗| = |𝑘||𝑏⃗⃗|. C. |𝑎⃗| = −𝑘|𝑏⃗⃗|. D. 𝑎⃗ = |𝑘|𝑏⃗⃗. 

Lời giải 

Theo định nghĩa ta có |𝑎⃗| = |𝑘||𝑏⃗⃗| 

Câu 4: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, gọi 𝑀là trung điểm của 𝐵𝐶 và 𝐺là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶. Mệnh đề 

nào sau đây đúng? 

A. 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . B. 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . C. 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐺𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. D. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

Lời giải 

Do 𝑀là trung điểm của 𝐵𝐶nên ta có:𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐺𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Câu 5: Cho vectơ 𝑏⃗⃗ ≠ 0⃗⃗, 𝑎⃗ = −3𝑏⃗⃗. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Hai vectơ  𝑎⃗  𝑣à 𝑏⃗⃗ ngược hướng. B. |𝑎⃗| = 3|𝑏⃗⃗|. 

C. Hai vectơ  𝑎⃗  𝑣à 𝑏⃗⃗ cùng phương. D. Hai vectơ  𝑎⃗  𝑣à 𝑏⃗⃗ cùng hướng. 

Lời giải 

Ta có 𝑎⃗ = −3𝑏⃗⃗ nên hai vectơ  𝑏⃗⃗  𝑣à 𝑎⃗ ngược hướng. 

Câu 6: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, gọi 𝑀là trung điểm của 𝐵𝐶 và 𝐺là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶. Mệnh đề 

nào sau đây đúng? 

A. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ).  B. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ).  

C. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗.  D. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Lời giải 

Điểm 𝐺là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶 ⇔ 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). 

Câu 7: Gọi 𝑂là giao điểm hai đường chéo 𝐴𝐶và 𝐵𝐷 của hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷. Mệnh đề nào sau đây 

sai? 

A. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . B. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐴𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. C. 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝐶𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . D. 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

Lời giải 

 

Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ≠ 2𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  suy ra sai. 

Ta có 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐶𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Câu 8: Cho hình bình hành𝐴𝐵𝐶𝐷. Tổng các vectơ 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  là 

A. 2𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. B. 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . C. 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. D. 3𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

Lời giải 

Do hình bình hành𝐴𝐵𝐶𝐷 nên ta có 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

Câu 9: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, gọi 𝑀là trung điểm của 𝐵𝐶. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  B. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). 

C. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  D. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). 
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Lời giải 

Do 𝑀là trung điểm của 𝐵𝐶nên ta có: 

𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). 

Câu 10: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, điểm 𝑀thuộc cạnh 𝐵𝐶 thỏa mãn 𝐵𝑀 = 2𝑀𝐶. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +

2

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  B. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +

2

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

C. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ −

2

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  D. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ −

2

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Lời giải 

Do điểm 𝑀thuộc cạnh 𝐵𝐶 thỏa mãn 𝐵𝑀 = 2𝑀𝐶 nên ta có: 

𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ ⇔ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 0 ⇔ 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +

2

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Câu 11: Cho tam giác đều 𝐴𝐵𝐶 cạnh 𝑎. Tính độ dài của vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

A. 𝑎√7. B. 𝑎√3. C. 3𝑎. D. 𝑎√5. 

Lời giải 

 

Dựng điểm 𝑀 thỏa mãn 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Dựng hình bình hành 𝐴𝐵𝑁𝑀 nên khi đó 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

 Dựng điểm 𝑀 thỏa mãn 𝐴𝑁2 = 𝐴𝐵2 + 𝐵𝑁2 − 2.𝐴𝐵.𝐵𝑁. 𝑐𝑜𝑠 1 20° = 7𝑎2 ⇒ 𝐴𝑁 = 𝑎√7 

Suy ra |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 𝑎√7. 

Câu 12: Biết rằng hai vec tơ 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗ không cùng phương nhưng hai vec tơ 2𝑎⃗ + 3𝑏⃗⃗ và 𝑎⃗ + (𝑥 + 1)𝑏⃗⃗ cùng 

phương. Khi đó giá trị của 𝑥 là 

A. 
1

2
. B. −

3

2
. C. −

1

2
. D. 

3

2
. 

Lời giải 

Ta có 2𝑎⃗ + 3𝑏⃗⃗ và 𝑎⃗ + (𝑥 + 1)𝑏⃗⃗ cùng phương nên có tỉ lệ:
1

2
=
𝑥+1

3
⇒ 𝑥 =

1

2
. 

Câu 13: Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông cân tại 𝐴,𝐴𝐵 = 𝑎. Độ dài vectơ 4𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ bằng: 

A. 𝑎√15. B. 3𝑎. C. 4𝑎. D. 𝑎√17. 

Lời giải 

 

Vẽ 𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 4𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và hình bình hành 𝐴𝐶 ′𝐷𝐵′ 
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Ta có: |4𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = |𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = 𝐴𝐷 

Do đó:𝐴𝐷 = √𝐴𝐵′2 + 𝐴𝐶 ′2 = √16𝑎2 + 𝑎2 = 𝑎√17. 

Câu 14: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝑀 là trung điểm 𝐴𝐵, điểm 𝑁 thuộc cạnh 𝐵𝐶 sao cho𝐵𝑁 = 3𝑁𝐶. Gọi 𝐼 là 

giao điểm của 𝐴𝑁, 𝐶𝑀. Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗. B. 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 5𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗. C. 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗. D. 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗. 

Lời giải 

Gọi 𝑃 ∈ 𝐵𝐶 thỏa mãn 𝑀𝑃 ∥ 𝐴𝑁. 

Xét 𝛥𝐶𝑀𝑃 ta có: {
𝐼𝑁 ∥ 𝑀𝑃

𝐶𝑁 =
2

5
𝐶𝑃

⇒ 𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗ =
2

5
𝑀𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ (1) 

Xét 𝛥𝐴𝐵𝑁 ta có: {
𝑀𝑃//𝐴𝑁

𝐵𝑀 =
1

2
𝐴𝐵

⇒ 𝑀𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

2
𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

5
𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 5𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗. 

Câu 15: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶có 𝑀 là trung điểm 𝐴𝐵, 𝑁 thuộc cạnh 𝐴𝐶 thỏa mãn 𝐴𝑁 = 2𝑁𝐶, 𝑃 thuộc đường 

thẳng 𝐵𝐶 sao cho 𝐴𝑃 cắt 𝑀𝑁 tại trung điểm 𝐼 của MN. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
4

7
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . B. 𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

3

7
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . C. 𝐶𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

3

7
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . D. 𝐶𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

4

7
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Lời giải 

 

Đặt 𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑥𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Ta có 𝐼 là trung điểm  
1 1 1 2 1 1

2 2 2 3 4 3
MN AI AM AN AB AC AB AC

 
       

 
𝐴𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑥𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑥(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) = (1 − 𝑥)𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑥𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (2) 

Ta có 𝐴, 𝐼, 𝑃 thẳng hàng nên 
1−𝑥
1

4

=
𝑥
1

3

⇒ 𝑥 =
4

7
⇒ 𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

4

7
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Câu 16: Cho vectơ 𝑎⃗ ≠ 0⃗⃗. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Khi 𝑘 < 0 hai vectơ 𝑎⃗, 𝑘𝑎⃗ luôn cùng hướng 

B. Hai vectơ 𝑎⃗, 𝑘𝑎⃗ không cùng phương ∀𝑘 ∈ ℝ. 

C. Hai vectơ 𝑎⃗, 𝑘𝑎⃗ có độ dài bằng nhau ∀𝑘 ∈ ℝ. 

D. Khi 𝑘 < 0 hai vectơ 𝑎⃗, 𝑘𝑎⃗ luôn ngược hướng. 

Lời giải 

Khi 𝑘 < 0 hai vectơ 𝑎⃗, 𝑘𝑎⃗ luôn ngược hướng. 

Câu 17: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐴𝐶. Khẳng định nào sau đây 

sai? 
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A. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. B. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . C. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . D. 𝐶𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −
1

2
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Lời giải 

Ta có: 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Câu 18: Cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗.  B. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

C. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . D. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 4𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Lời giải 

Theo quy tắc hình bình hành ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Câu 19: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AM. Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 2𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗.  B. 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

C. 2𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗.  D. 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗. 

Lời giải 

 

Ta có: 2𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + (𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗) = 2𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2(𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 0⃗⃗ 

Câu 20: Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BC của tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷. Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  B. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

C. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  D. 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Lời giải 

2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) + (𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 

= (𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) + (𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) + (𝐶𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 0⃗⃗ + 0⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

Câu 21: Cho ba điểm 𝑀,𝑁,𝑃 thỏa mãn 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −2𝑀𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. Với điểm O bất kì, đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A. 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −
1

3
(𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ). B. 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =

1

3
(𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 2𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ). 

C. 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
(𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ). D. 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =

1

3
(−𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ). 

Lời giải 

Ta có 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −2𝑀𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇔ 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑀𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝑁𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑃𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
(𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗) =

1

3
[(𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) + 2(𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑃𝑀)]

=
1

3
[(𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) + (𝑁𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑃𝑀)] 

=
1

3
(𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ). 
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Câu 22: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. Nếu điểm M thỏa mãn 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ − 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ thì ta có 

A. 𝐴𝐵𝑀𝐶là hình bình hành. B. 𝐴𝐵𝐶𝑀 là hình bình hành. 

C. 𝑀là trung điểm 𝐵𝐶. D. 𝑀 là trung điểm 𝐴𝐵. 

Lời giải 

 

Ta có: 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ ⇔ 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ ⇔ ABMC là hình bình hành. 

Câu 23: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 và điểm M thỏa mãn 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . Tìm vị trí điểm M. 

A. M là trung điểm của 𝐴𝐶.  

B. M là trung điểm của 𝐴𝐵. 

C. M là trung điểm của 𝐵𝐶.  

D. M là điểm thứ tư của hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝑀. 

Lời giải 

 

𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ 2𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  (với 𝐼 là trung điểm của 𝐵𝐶). 

⇔𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⇒ 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐶. 

Câu 24: Cho tam giác𝐴𝐵𝐶. Lấy điểm 𝐷 đối xứng với 𝐴 qua 𝐵 và lấy điểm 𝐸 trên đoạn 𝐴𝐶 sao cho 3𝐴𝐸 =

2𝐸𝐶. Nếu 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑚𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑛𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  thì giá trị 𝑚.𝑛 là 

A. 𝑚.𝑛 = −
2

5
. B. 𝑚.𝑛 = −

4

5
. C. 𝑚. 𝑛 =

4

5
. D. 𝑚. 𝑛 =

2

5
. 

Lời giải 

 

Ta có 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = −2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +
2

5
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⇒ 𝑚 = −2, 𝑛 =

2

5
⇒ 𝑚. 𝑛 = −

4

5
. 

Câu 25: Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có hai cạnh 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝐵𝐶 = 2𝑎. Khi đó |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | bằng 
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A. 𝑎√17. B. 5𝑎. C. 3𝑎. D. 2√2𝑎. 

Lời giải 

 

|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 2𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ | = |2𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = 2𝐴𝐻 = 𝐵𝐸 = √𝐴𝐵2 + 𝐴𝐸2 = √𝑎2 + 16𝑎2 = 𝑎√17. 

Câu 26: Cho AD và BE là hai phân giác trong của tam giác 𝐴𝐵𝐶. Biết 𝐴𝐵 = 4,𝐵𝐶 = 5 và 𝐶𝐴 = 6. Khi 

đó 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  bằng 

A. 
5

9
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

3

5
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . B. 

3

5
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

5

9
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . C. 

9

5
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

3

5
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . D. 

3

5
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

9

5
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Lời giải 

 

Ta có 𝐴𝐷 là phân giác trong của tam giác ABC nên 
𝐶𝐷

𝐵𝐷
=

𝐴𝐶

𝐴𝐵
=

6

4
⇒

𝐶𝐷

𝐶𝐷+𝐵𝐷
=

6

6+4
=
3

5
. 

⇒
𝐶𝐷

𝐶𝐵
=

3

5
⇒ 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

3

5
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  

Tương tự 
𝐶𝐸

𝐶𝐴
=
5

9
⇒ 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

5

9
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  nên 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

5

9
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

3

5
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Câu 27: Cho hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 2 đáy là 𝐴𝐵 = 𝑎 và 𝐶𝐷 = 2𝑎. Gọi 𝑀,𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐷 

và 𝐵𝐶. Khi đó |𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | bằng 

A. 
𝑎

2
. B. 

3𝑎

2
. C. 2𝑎. D. 3𝑎. 

Lời giải 

 

Gọi 𝐼 là trung điểm 𝐴𝐶. Khi đó 𝑀𝐼 là đường trung bình của tam giác 𝐴𝐶𝐷 ⇒ 𝑀𝐼 =
𝐶𝐷

2
= 𝑎 

𝑀𝑁 là đường trung bình của hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷 ⇒ 𝑀𝑁 =
𝐴𝐵+𝐶𝐷

2
=
𝑎+2𝑎

2
=
3𝑎

2
⇒ 𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

2

3
𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

|(𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗) − 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |2𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |2.
2

3
𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = |

1

3
𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | =

1

3
𝑀𝑁 =

1

3
.
3𝑎

2
=
𝑎

2
. 
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Câu 28: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, 𝐼, 𝐽, 𝐾 lần lượt là các điểm thỏa 𝐵𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; 𝐶𝐽⃗⃗⃗⃗⃗ =

1

3
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . Khi đó 

phát biểu nào dưới đây là phát biểu sai? 

A. 𝐼𝐾⃗⃗⃗⃗⃗ = −
1

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ .   

B. Hai tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝐼𝐽𝐾 có cùng trọng tâm. 

C. 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗.  

D. 𝐵𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −
2

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +

1

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇒ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇒ 𝐵𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −

2

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Ta có: 𝐼𝐾⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐵𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ = −
2

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ −

1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −

1

3
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  (đúng) 

Ta có: 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

= −
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

1

3
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ (đúng) 

Gọi 𝐺 và 𝐺 ′ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝐼𝐽𝐾.  

Suy ra 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ và 𝐼𝐺′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐾𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ 

Ta có: 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇒ 𝐼𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺 ′𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐽𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺 ′𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐾𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺 ′𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ 

⇒ 3𝐺 ′𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐼𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐽𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐾𝐺 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇒ 3𝐺 ′𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ 

Vậy 𝐺 và 𝐺′ trùng nhau (đúng) 

Câu 29: Cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho 𝐴𝑀 =
1

3
𝐴𝐵, 𝐶𝑁 =

1

2
𝐶𝐷. Gọi G là trọng tâm của 𝛥𝐵𝑀𝑁. Hãy phân tích 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  theo hai vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑎⃗, 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

𝑏⃗⃗. 

A. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

18
𝑎⃗ +

5

3
𝑏⃗⃗ B. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

1

18
𝑎⃗ +

1

5
𝑏⃗⃗ C. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

5

18
𝑎⃗ +

1

3
𝑏⃗⃗ D. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

5

18
𝑎⃗ −

1

3
𝑏⃗⃗. 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  mà 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  và 

𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

2
(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) =

1

2
(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) = −

1

2
𝑎⃗ + 𝑏⃗⃗ ⇒ 3𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ −

1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

5

6
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

5

18
𝑎⃗ +

1

3
𝑏⃗⃗. 

Câu 30: Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: |3𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗| = |𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ − 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗| là: 

A. Một đường tròn có bán kính là 
𝐴𝐵

2
 B. Một đường tròn có bán kính là 

𝐶𝐵

3
 

C. Một điểm.  D. Một đường thẳng qua A và song song với BC 

Lời giải 

Chọn điểm 𝐼 sao cho: 3𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ − 2𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ 

Ta có: 3𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ − 2𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 3𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 ⇔ 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ =
2

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

⇒ 3𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = 3(𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗) + 2(𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗) − 2(𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗) = 3𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
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số 

 

⇒ |3𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗| = |𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ − 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗| ⇔ 3𝑀𝐼 = 𝐶𝐵 ⇔ 𝑀𝐼 =
1

3
𝐶𝐵 

Vậy tập hợp điểm 𝑀 là đường tròn tâm 𝐼 bán kính 
𝐶𝐵

3
. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 có tâm 𝑂,𝑀 là một điểm bất kỳ. Xét tính đúng sai của các khẳng định 

sau: 

a) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

b) 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

c) 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 4𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

d) Nếu 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 6𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ thì𝑀là trọng tâm 𝛥𝐴𝐵𝐶. 

Lời giải 

 

a) Đúng: Theo quy tắc hình bình hành ta có :𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

b) Sai : Do𝐴𝐵𝐶𝐷hình bình hành tâm 𝑂nên 𝑂 là trung điểm của AC 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

c) Đúng: Ta có: 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

= 𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + (𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⏟      
0

) + (𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⏟      
0⃗⃗⃗

) = 4𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

d) Đúng : 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 6𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇒ 4𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ − 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 6𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇒ −𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 2𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇒ 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −2𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

Mặt khác 𝐵𝑂 là trung tuyến của 𝛥𝐴𝐵𝐶 nên suy ra 𝑀 là trọng tâm 𝛥𝐴𝐵𝐶. 

Câu 2: Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝑀,𝑁lần lượt là trung điểm của các cạnh 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. Gọi 𝐺 là trung điểm 

𝑀𝑁. Gọi 𝑂 là điểm bất kì. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau : 

a) 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

b) 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

c) 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

d) 𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

4
(𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗). 

Lời giải 
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a) Đúng : Do 𝑀 là trung điểm các cạnh 𝐴𝐵 nên 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ 

Do 𝑁 lần lượt là trung điểm các cạnh 𝐷𝐶 nên 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

b) Đúng: 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + (𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

c) Mặt khác: 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) + (𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

d) Đúng: 
1

4
(𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) =

1

4
(2𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 2𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) =

1

2
(𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) =

1

2
. 2𝑂𝐺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

Câu 3: Máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ 600 km/h. Cùng lúc đó, máy bay B đang bay 

về hướng tây nam với tốc độ 800 km/h (như hình vẽ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

 

a) Vectơ vận tốc 𝑏⃗⃗của máy bay B ngược hướng với vectơ vận tốc 𝑎⃗của máy bay A. 

b) |𝑎⃗| = 800 (km/h); |𝑏⃗⃗| = 600 (km/h) 

c) 𝑏⃗⃗ =
−4

3
𝑎⃗. 

d) 𝑎⃗ =
4

3
𝑏⃗⃗. 

Lời giải 

Ta thấy hướng đông bắc ngược hướng với hướng tây nam. 

a) Đúng: vectơ vận tốc 𝑏⃗⃗của máy bay B ngược hướng với vectơ vận tốc 𝑎⃗của máy bay A (1) 

b) Đúng: Theo đề bài ta có |𝑎⃗| = 800 (km/h); |𝑏⃗⃗| = 600 (km/h) 

c) Đúng: Khi đó 
|𝑏⃗⃗|

|𝑎⃗⃗|
=
800

600
=
4

3
⇒ |𝑏⃗⃗| =

4

3
|𝑎⃗|(2) suy ra 𝑏⃗⃗ =

−4

3
𝑎⃗. 

d) Sai: 𝑎⃗ =
−3

4
𝑏⃗⃗. 

Câu 4: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 với trung tuyến 𝐴𝑀 và trọng tâm 𝐺. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Tổng 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 
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số 

 

b) Biểu diễn 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
2

3
𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

c) Với mọi điểm 𝑁thì 𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐺𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

d) Phân tích 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗  theo hai vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ta được 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗

3
 

Lời giải 

 

a) Đúng:Vì 𝑀là trung điểm của 𝐵𝐶nên 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

b) Sai: Ta có 𝐺𝐴 =
2

3
𝐴𝑀 Mặt khác 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ngược hướng 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −

2

3
𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

c) Đúng : Vì 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 nên 

𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇒ 𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑁𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑁𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑁𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇒ 𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝑁𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

d) Đúng: Ta có 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
2

3
𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ =

2

3
.
1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) ⇒ 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗

3
. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Một người đi xe máy từ Tây sang hướng Đông với vận tốc 40 km/h được biểu thị bởi vectơ 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗và 

một người khác đi xe máy từ hướng Đông sang hướng Tây với vận tốc 60 km/h được biểu thị 

bởi vectơ 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗. Biết rằng 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = −
𝑎

𝑏
𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗(𝑎, 𝑏 ∈ ℕ

∗),
𝑎

𝑏
 là phân số tối giản. Tính 2𝑎 + 3𝑏. 

 

Lời giải 

Ta có: 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ ngược hướng với 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ và có độ lớn bằng 
60

40
=
3

2
 lần độ lớn vectơ 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗. 

Vì vậy 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = −
3

2
𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ ⇒ {

𝑎 = 3
𝑏 = 2

⇒ 2𝑎 + 3𝑏 = 12. 

Câu 2: Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝐼, 𝐽 lần lượt là trung điểm của các cạnh 𝐴𝐶 và 𝐵𝐷. Biết rằng biểu thức 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘𝐼𝐽⃗⃗⃗ ⃗. Tìm giá trị của 𝑘 

Lời giải 
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số 

 

 

Ta có {
𝐼𝐽⃗⃗⃗ ⃗ = 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐽⃗⃗⃗⃗⃗(1)

𝐼𝐽⃗⃗⃗ ⃗ = 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐽⃗⃗⃗⃗⃗(2)
 

Cộng theo vế (1) và (2)ta được: 

2𝐼𝐽⃗⃗⃗ ⃗ = (𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗) + (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) + (𝐵𝐽⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐽⃗⃗⃗⃗⃗) ⇔ 2𝐼𝐽⃗⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 0⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Suy ra 𝑘 = 2 

Câu 3: Nếu 𝐺và 𝐺 ′ lần lượt là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝐴′𝐵′𝐶 ′ thì 𝑘𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐵𝐵′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. Tìm giá trị 

của 𝑘. 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐵𝐵′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝐺 ′𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝐺 ′𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐶𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝐺 ′𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

= 3𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + (𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) + (𝐺 ′𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺 ′𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐺 ′𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 3𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 0⃗⃗ + 0⃗⃗ = 3𝐺𝐺 ′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  suy ra 𝑘 = 3 

Câu 4: Một vật đang ở vị trí 𝑂 chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là 𝐹⃗1 và 𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗, trong đó độ lớn 

lực 𝐹⃗2 lớn gấp đôi độ lớn lực 𝐹⃗1. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai 

lực 𝐹⃗3 , 𝐹⃗4 có phương hợp với lực 𝐹⃗1 các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và 

bằng 20 𝑁. Tìm độ lớn của lực 𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗ (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy). 

 

Lời giải 

 

Ta có: 𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗ = −2𝐹⃗1. Để vật trở về trạng thái cân bằng thì hợp lực bằng 0⃗⃗.  
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số 

 

⇔ 𝐹⃗1 + 𝐹⃗2 + 𝐹⃗3 + 𝐹⃗4 = 0⃗⃗ ⇔ 𝐹⃗1 − 2𝐹⃗1 + 𝐹⃗3 + 𝐹⃗4 = 0⃗⃗ ⇔ 𝐹3⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹⃗4 = 𝐹⃗1. 

Đặt 𝐹⃗1 = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐹3⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐹4⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

Ta có: 𝐹⃗3 + 𝐹⃗4 = 𝐹⃗1 ⇔ 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  do đó 𝑂𝐶𝐴𝐷 là hình bình hành. 

Mặt khác: 𝑂𝐶 = 𝑂𝐷 = 20 và 𝐶𝑂𝐷̂ = 45° + 45° = 90° nên 𝑂𝐶𝐴𝐷 là hình vuông.  

Khi đó: |𝐹⃗1| = 𝑂𝐴 = 20√2 𝑁, |𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗| = 2|𝐹⃗1| = 40√2 𝑁 ≈ 56,6N. 

Câu 5: Cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝐸 và 𝐹 là 2 điểm thỏa 𝐵𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

1

4
𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. Khi đó 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Tính 3𝑘 + 2025 

Lời giải 

 

Ta phân tích 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và 𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗  theo 2 vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và 𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

3
𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; 𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

4
(𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) =

3

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

4
𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

Xét hệ: {
𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

3
𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗

𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
3

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

4
𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗

⇔ {
𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

1

3
𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗

4

3
𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ +

1

3
𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗

⇒ 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
4

3
𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇒ 𝑘 =

4

3
 

Khi đó: 3𝑘 + 2024 = 2029 

Câu 6: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶. Gọi 𝐺 là trọng tâm của 𝛥𝐴𝐵𝐶. Biết rằng tập hợp các điểm 𝑀 sao cho 

|𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = 6 là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó. 

Lời giải 

Ta có 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ⇒ |𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| = 3|𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗| = 3𝑀𝐺 ⇔ 𝑀𝐺 = 2 

Vậy tập hợp điểm 𝑀 là đường tròn tâm 𝐺 bán kính bằng 2. 

-----------------HẾT----------------- 

 


